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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
Phương pháp thống kê, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí Thu 

nhập, Hộ nghèo và Lao động có việc làm thường xuyên trong 
Bộ tiêu chí nông thôn mới áp dụng đối với xã tỉnh Phú Thọ
 

Thực hiện Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015”, Cục Thống kê hướng dẫn phương pháp khảo sát, thống kê, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí: Thu nhập (Tiêu chí 10), Hộ nghèo (Tiêu chí 11) và Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên (Tiêu chí 12) của từng xã như sau.
1. Tiêu chí 10. Thu nhập

1.1. Các khái niệm và phương pháp tính toán

· Hộ gia đình thường trú tại xã: bao gồm một người ăn, ở riêng hoặc một nhóm người (có thể cùng hoặc không cùng huyết thống) ở chung và ăn chung, cùng có một quỹ thu nhập, chi tiêu chung, thực tế thường trú trong phạm vi địa giới hành chính của xã từ 6 tháng trở lên, không phân biệt đã đăng ký hay chưa đăng ký hộ nhân khẩu. 
· Nhân khẩu (thành viên) của hộ: bao gồm những người thực tế cùng ăn, cùng ở, cùng quĩ thu nhập, chi tiêu chung từ 6 tháng trở lên không phân biệt đã đăng ký hay chưa đăng ký hộ nhân khẩu. Những người mới chuyển đến tuy chưa đủ 6 tháng nhưng sẽ sống lâu dài tại hộ thì vẫn coi là nhân khẩu của hộ (ví dụ: con dâu mới về nhà chồng, người mới nghỉ hưu, bộ độ mới xuất ngũ, ...).
Các trường hợp sau đây được coi là nhân khẩu của hộ:

+ Học sinh, sinh viên đang đi học xa nhưng vẫn sống phụ thuộc vào hộ.
+ Trẻ em mới sinh.

+ Thành viên của hộ đi làm ăn xa nhưng vẫn thường xuyên gửi thu nhập của mình về cho hộ.

+ Người tạm vắng đi thăm thân, đi du lịch, … ở trong nước hoặc nước ngoài.

+ Người đi chữa bệnh dài ngày.

+ Người đi xuất khẩu lao động vẫn đang còn trong thời hạn hợp đồng.

· Thu nhập trong năm của hộ: bao gồm toàn bộ các khoản thu trong năm bằng tiền và bằng hiện vật (được quy thành tiền) do các thành viên trong hộ tạo ra, như:

+ Thu từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương nghiệp, vận tải, ăn uống, dịch vụ khác, …) sau khi đã trừ chi phí hợp lý tương ứng với các khoản thu (như: chi giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng trừ dịch dịch bệnh vật nuôi, cây trồng, công lao động thuê ngoài, dịch vụ thuê ngoài, nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng, trả lãi tiền vay vốn cho SXKD, thuế, phí, dụng cụ, công cụ nhỏ, vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khấu hao tài sản cố định, …); 

+ Thu từ tiền công, tiền lương của người làm công hưởng lương, hưởng tiền công (kể cả tiền lương, tiền công của người đi xuất khẩu lao động đang còn trong thời hạn hợp đồng); 
+ Thu từ tiền lương hưu, tiền trợ cấp hàng tháng (nghỉ mất sức, thương binh, bệnh binh, người có công), tiền tuất liệt sĩ, …
Không tính vào thu nhập trong năm của hộ gia đình các khoản thu nhập sau: giá trị sản phẩm dở dang trong năm chưa cho thu hoạch, chưa tiêu dùng, chưa bán; các khoản thu đột xuất (như: bán/chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, nhà xưởng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vàng bạc, đá quí, đồ trang sức, …; tiền rút tiết kiệm, thu nợ, lấy cổ phần, lấy họ, vay để chi cho đời sống, tạm ứng, thanh lý tài sản cố định); các khoản trợ giúp các đối tượng xã hội theo Nghị định số: 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số: 13/2007/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ về Chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội.
Công thức chung tính thu nhập của hộ:

	Thu nhập trong năm của hộ
	=
	Tổng thu trong năm của hộ
	-
	Tổng chi phí tương ứng với tổng thu trong năm của hộ
	(1)


(có thể tìm hiểu phương pháp tự xác định thu nhập của hộ trên Website 

của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: www.thongkephutho.vn)
· Thu nhập bình quân nhân khẩu/năm của xã: là chỉ tiêu được tính bằng cách lấy tổng thu nhập năm báo cáo của tất cả các hộ gia đình trong xã chia (:) cho dân số trung bình năm báo cáo của xã. Công thức tính như sau:
	Thu nhập bình quân nhân khẩu của xã năm N
(triệu đồng)
	=
	Tổng thu nhập năm N của tất cả các hộ gia đình trong xã (triệu đồng)
	x H
	(2)

	
	
	Số NK trung bình của xã năm N (người)

	
	


Trong đó: + H là Hệ số điều chỉnh được xác định theo công thức (4) dưới đây;

               + Số nhân khẩu trung bình của xã năm N được xác định như sau:

	Số nhân khẩu trung bình của xã năm N

(người)
	=
	(Số NK của xã 01/01/N) + (Số NK của xã 31/12/N)
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	       (3)


Trong đó: số nhân khẩu thời điểm 01 – 01 và 31 – 12 năm N được tổng hợp từ các phiếu khảo sát số 01/KSTNLĐ-HGĐ.

1.2. Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin tính thu nhập bình quân đầu người/năm của xã

Khi cần xác định mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã, UBND xã chủ động tự tổ chức khảo sát 100% hộ gia đình trong xã để thu thập thông tin làm căn cứ tính toán, tổng hợp thu nhập bình quân nhân khẩu/năm của xã theo các bước sau:
· Bước 1 (Công tác chuẩn bị khảo sát) gồm các công việc chính sau: 
+ Thành lập Ban Chỉ đạo khảo sát thu nhập của xã (sau đây viết gọn là Ban chỉ đạo xã) do 01 lãnh đạo UBND xã làm trưởng ban; 
+ Xây dựng kế hoạch khảo sát xác định thu nhập của từng hộ gia đình; 
+ In, nhân bản các phiếu khảo sát 01/KSTNLĐ-HGĐ và biểu tổng hợp 01/THTNLĐ-HGĐ (có mẫu trên Website Cục Thống kê Phú Thọ), các tài liệu khác; 
+ Tuyển chọn, cử các khảo sát viên; 
+ Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các khảo sát viên; 
+ Tuyên truyền, phổ biến (qua các đoàn thể, qua họp khu dân cư, qua hệ thống truyền thanh, …) để giúp toàn thể người dân trong xã hiểu rõ mục đích khảo sát thu nhập, từ đó tích cực, tự giác cung cấp trung thực, chính xác thu nhập của hộ gia đình mình cho khảo sát viên do Ban Chỉ đạo xã cử đến hộ để hỏi và ghi thông tin vào phiếu khảo sát theo quy định …. Bước 1 phải hoàn thành trong quí I năm sau năm cần xác định mức thu nhập bình quân đầu người của toàn xã.

 Ví dụ: Nếu cần xác định mức thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2012 thì xã phải hoàn thành các công việc chuẩn bị (Bước 1) trong quí I năm 2013.
· Bước 2 (Tiến hành khảo sát tại các hộ gia đình): Theo kế hoạch và phân công của Ban Chỉ đạo khảo sát thu nhập của xã, các khảo sát viên trực tiếp đến từng hộ trong phạm vi được Ban Chỉ đạo xã phân công để phỏng vấn chủ hộ hoặc người đại diện của hộ về tổng thu nhập năm trước của hộ, ghi kết quả vào phiếu khảo sát số 01/KSTNLĐ-HGĐ kèm theo. Bước 2 phải hoàn thành trong tháng 4 năm sau năm cần xác định mức thu bình quân của xã.
Ví dụ: Nếu cần xác định mức thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2012 thì xã phải hoàn thành việc khảo sát xác định thu nhập của 100% hộ gia đình trong xã (bước 2) trước ngày 31/3/2013.

· Bước 3 (Kiểm tra, phúc tra): gồm các công việc sau:
+ Kiểm tra các phiếu khảo sát: Ban Chỉ đạo xã tiến hành nhận, kiểm tra tính lôgic, tính hợp lý của các thông tin ghi trên các phiếu khảo sát do các khảo sát viên sau khi hoàn thành khảo sát bàn giao lại cho Ban Chỉ đạo xã. Nếu qua kiểm tra mà phát hiện các lỗi hoặc có sự nhầm lẫn trong các phiếu khảo sát thì Ban Chỉ đạo xã yêu cầu khảo sát viên quay trở lại hộ để  khảo sát, phỏng vấn lại để sửa lỗi.
+ Phúc tra: ngay sau khi hoàn thành khảo sát thu nhập của 100% hộ gia đình trong xã, Ban Chỉ đạo xã tiến hành chọn ngẫu nhiên và trực tiếp phúc tra mỗi khu dân cư 05 hộ gia đình để tính toán hệ số điều chỉnh thu nhập của toàn xã (hệ số H) theo công thức sau:
	H
	=
	(Tổng thu nhập của các hộ được chọn phúc tra theo phúc tra)

(Tổng thu nhập của các hộ được chọn phúc tra theo khảo sát)


	(4)


Ví dụ: năm 2013 xã A tiến hành chọn ngẫu nhiên để phúc tra 25 hộ tại 05 khu dân cư. Tổng thu nhập năm 2012 của 25 hộ theo phúc tra của Ban Chỉ đạo xã là 443,2 triệu đồng; tổng thu nhập năm 2012 của 25 hộ này theo khảo sát của các khảo sát viên là 430,3 triệu đồng. Khi đó hệ số điều chỉnh thu nhập năm 2012 (hệ số H) của xã A được xác định như sau:
	H
	=
	443,2 triệu đồng


430,3 triệu đồng


	=          1,03


                            H      =         1,03
· Bước 4: Tính toán thu nhập bình quân nhân khẩu của toàn xã.
Trước hết phải tổng hợp kết quả khảo sát thu nhập của 100% hộ gia đình trong xã theo mẫu biểu tổng hợp số: 01/THTNLĐ-HGĐ kèm theo.

Thu nhập bình quân nhân khẩu năm N của toàn xã được tính toán theo công thức (2) trên đây.
Ví dụ: năm 2013 xã A đã tổ chức tiến hành khảo sát thu thập thông tin để xác định thu nhập bình quân nhân khẩu năm 2012 của toàn xã và đã thu được các số liệu sau:
+ Tổng thu nhập của 100% hộ gia đình trong xã năm 2012 theo khảo sát của các khảo sát viên là 75.036,0 triệu đồng;

+ Hệ số điều chỉnh thu nhập của toàn xã theo ví dụ trên:    H = 1,03;

+ Số nhân khẩu theo khảo sát có tại ngày 01/01/2012 của xã là: 4.113 người;

   Số nhân khẩu theo khảo sát có tại ngày 31/12/2012 của xã là: 4.154 người.

Từ các thông tin trên tính được các số liệu sau:
	Số NK trung

bình của xã A năm 2012 (người)
	=
	(4.113 + 4.154) người

2

	=   4.133 (người)


Ghi chú: số nhân khẩu trung bình hàng năm của xã được làm tròn, không lấy số lẻ thập phân.
	Thu nhập bình quân nhân khẩu của xã A năm 2012 (triệu đồng)
	=
	75.036,0 triệu đồng x 1,03


4.133 người


	

	Thu nhập bình quân nhân khẩu của xã A năm 2012 (triệu đồng)
	=
	77.287,1 triệu đồng


4.133 người


	= 18,7 triệu đồng   


Như vậy: thu nhập bình quân nhân khẩu năm 2012 của xã A là 18,7 triệu đồng. 
Căn cử kết quả khảo sát và tính toán trên đây, UBND xã A báo cáo và đề nghị các cấp, các ngành liên quan thẩm định công nhận theo quy định.
2. Tiêu chí 11. Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo của xã thống nhất lấy theo kết quả rà soát, khảo sát xác định hộ nghèo thời điểm ngày 01 tháng 10 hàng năm của xã.

Ghi chú: hàng năm các xã tổ chức rà soát, khảo sát xác định hộ nghèo theo Hướng dẫn số 370/HD - CTK ngày 24/8/2011 của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.
3. Tiêu chí 12. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

3.1. Các khái niệm và phương pháp tính toán

· Lao động của xã: là người thuộc thành viên của các hộ gia đình trong xã (đã nêu ở mục 1.1 trên đây) đang trong độ tuổi lao động theo quy định tại Công văn số 4140/UBND-KT5 ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ (từ 18 – 55 tuổi đối với nữ, từ 18 – 60 tuổi đối với nam), có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc để tạo ra thu nhập (tiền công, tiền lương hoặc tạo ra các sản phẩm tự sản, tự tiêu).
Không tính những người sau đây là lao động của xã: học sinh, sinh viên trong độ tuổi lao động nhưng thực tế đang đi học phổ thông, học nghề, học các trường chuyên nghiệp.

· Lao động có việc làm thường xuyên của xã: là lao động của xã có tổng thời gian làm việc tạo ra thu nhập bình quân từ 20 ngày/tháng/năm trở lên không phân biệt làm việc trong hay ngoài địa giới hành chính của xã.
· Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên năm N của xã: là chỉ tiêu được tính bằng cách lấy số lao động có việc làm thường xuyên trong năm có đến ngày 31/12 năm N của xã chia (:) cho tổng số lao động của xã có đến ngày 31 tháng 12 năm N của xã. Công thức tính như sau:
	Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên năm N của xã (%)
	=
	Số lao động có việc làm thường xuyên năm N của xã (người)


Số lao động của xã có đến ngày 31 tháng 12 năm N (người)


	x  100
	(5)


3.2. Phương pháp khảo sát, tính tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên năm cần nghiên cứu của xã

Khi cần xác định tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên một năm nào đó, UBND xã tự tổ chức tiến hành khảo sát 100% hộ gia đình trong xã để thu thập các thông tin về lao động cùng với khảo sát để thu thập thông tin xác định thu nhập bình quân nhân khẩu của xã. Phiếu khảo sát được sử dụng chung với phiếu số 01/KSTNLĐ-HGĐ và tổng hợp kết quả cùng vào mẫu biểu số: 01/THTNLĐ-HGĐ như đã hướng dẫn tại Mục 1.2 trên đây.

Ví dụ: để xác định tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên năm 2012, trong 6 tháng đầu năm 2013 xã A đã chuẩn bị và hoàn thành tổ chức khảo sát 100% hộ gia đình trong xã. Kết quả khảo sát đã tổng hợp được các số liệu sau:

+ Tổng số lao động trong tuổi có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc (nữ từ 18-55 tuổi, nam từ 18-60 tuổi) có đến ngày 31/12/2012 của xã A có: 2.148 người;

+ Số lao động trong tuổi có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc (nữ từ 18 - 55 tuổi, nam từ 18 – 60 tuổi) đã có việc làm thường xuyên có đến ngày 31/12/2012 của xã A là: 2.079 người.

Từ các số liệu tổng hợp được từ kết quả khảo sát và áp dụng công thức (5) trên đây tính được tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên năm 2012 của xã A như sau:
	Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên năm 2012 của xã A (%)
	=
	2.079 (người)


2.148 (người)


	x  100
	

	Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên năm 2012 của xã A (%)
	=
	96,79 %


	
	


Như vậy, tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên năm 2012 của xã A là 96,79%.
Căn cử kết quả khảo sát và tính toán trên đây, UBND xã A tiến hành báo cáo và đề nghị các cấp, các ngành liên quan thẩm định công nhận theo quy định.

Để đánh giá kết quả, mức độ thực hiện các tiêu chí số 10 (Thu nhập), 11 (Hộ nghèo) và 12 (Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên) trong bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Phú Thọ ban hành theo các Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 18/11/2009, Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 và Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ. Cục Thống kê đề nghị UBND huyện, thành, thị, các cơ quan liên quan thống nhất chỉ đạo các xã tự tổ chức triển khai khảo sát thu thập thông tin, tổng hợp, tính toán các tiêu chí trên đây theo Hướng dẫn này trước khi báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận theo Văn bản số 4140/UBND-KT5 ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đánh giá, công nhận tiêu chí đạt chuẩn và xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các huyện, thành, thị, các xã phản ánh về Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ (qua phòng Dân số - Văn xã, ĐT: 0210 6272 204) để được giải đáp và hướng dẫn./.
	Nơi nhận:                                                         
- TCTK: (thay b/c);

- TTTU-HĐND-UBND tỉnh: (thay b/c);
- Cục trưởng, các PCT;
- VPTU, VPHĐND, VPUBND tỉnh;                                           
- Sở NN&PTNT; 

- MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh
- UBND huyện, thành, thị;
- Các CCTK, các phòng nghiệp vụ, Thanh tra Cục Thống kê;
- Website Cục Thống kê Phú Thọ;
- Lưu: VT, Cv. PPCĐ (50b).


	CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Lương








PAGE  
5

